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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Bản án số: 07/2019/HC-ST    

Ngày: 05 t  n  9 năm 2019 

V/v: “Khiế   i      ế     h    

 h    i  h       h ế     ế  

   h  i i    ế   hiế    i       

   h   c  h ế   

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩ   há  – Chủ  ọa  hiê   òa:     N u    V   Đƣ   

 Các Hội  hẩ   hâ  dâ :           1. Ông Hoàng Tâm 

      2. Bà Nguy n Thị Hồng Liên 

 -Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ V   N hiêm –             n n  n   n tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 
    N u    V   Thắ   – Kiểm s t viên trun  cấp. 

  

 Trong n    05/9/2019, tại trụ sở      n n  n   n tỉn  Nin    uận đã tiến 

  n  xét xử sơ t ẩm công khai vụ  n   n  c ín  t ụ l  số 65/2018/TLST-HC 

ngày 29/8/2018 về vi c: “Khiế   i      ế     h     h    i  h       h ế     ế     h 

 i i    ế   hiế    i          h   c  h ế  t eo Qu ết địn  đ   vụ  n r  xét xử sơ 

t ẩm số 16/2019/QĐXXS -HC ngày 16/8/2019,  iữ  c c đ ơn  sự:  

   Ngư i kh i kiện:   n  t  tr c  n i m  ữu  ạn   N     L. 

Đị  c ỉ: Số 1x đ  n  N, t  n  p ố    n   n  –    p    m, tỉn  Nin  

  uận  

N   i đại  i n t eo p  p luật:  n  N u  n   n   in    –  i m đốc 

công ty        ặt). 

N   i đại  i n t eo ủ  qu ền:  n    ạm N  c  , sin  năm 1961  

Đị  c ỉ: Số 16/3 đ  n   r ơn  Địn , p   n      c   , t  n  p ố    n 

  n  –    p    m, tỉn  Nin    uận (có mặt). 

   Ngư i    kiện:  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận  

N   i đại  i n t eo ủ  qu ền:  n  Đo n  ạn    –      ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận (có mặt). 

N   i  ảo v  qu ền v  l i íc    p p  p:  

1/ Ông Cao Xuân H, sin  năm 1960 (có mặt). 

 2/  n    i N  c  , sin  năm 1967(có mặt). 

 3/  n     n Văn  , sin  năm 1964 (có mặt). 

   n  đị  c ỉ:  ục t uế tỉn  Nin    uận  
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3. Ngư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trung tâm quản lý nhà và 

c un  c  – Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận. 

N   i đại  i n t eo p  p luật:  n  N u  n V –  i m đốc Trung tâm 

quản l  n   v  c un  c  (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 h     ƣời khởi kiện – Ông  hạm N ọ  T tr  h      

 Công ty TNHH TL   ởi  i n  êu cầu Tòa án giải quyết: 

1   ủ  Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận     i c        i  h       h ế   a  ha h   a  i c ch   h  h 

 há        h ế  

2.  ủ  Qu ết địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận     i c  i i    ế   hiế    i của Công ty TNHH T L      

      

    o v  căn c    ởi  i n: 

  ực  i n Qu ết địn  số 916/QĐ-   n    26/9/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận về vi c t  n  tr  t uế tại   n  t   N    L, đo n t  n  

tr  đã tiến   n  t  n  tr  t uế tại c n  t  t  n    02/10 – 26/10/2017. 

N    07/6/2018,  ục t uế tỉn  Nin    uận c n   ố Kết luận t  n  tr  

t uế     sun   số 599/  -K    n    06/6/2018  ết luận c c   n   s u: 

       i c  hai  h ế     ế    á   h ế   ộ   h ế:  

    Th ế  iá      ia   ng (GTGT): Công ty TNHH TL  ác    h d a h  h  

h     ộ    h    h    hi c    c        h  h       hội   -    á  d     h ế      

 h ế  T T  he    c        h                h   i  i      Th          

         TT- TC                 của  ộ T i ch  h  

          i  h       h ế: 

T        h ế       h            i  h       h ế:               

T       :  

3.1        i  h       h ế:  

 h          h  h  i  hai  hiế   h ế:              

     i    há   h c  h c h      :  

- T     h   h ế  T T:              

- Ti   ch    ộ  d  h  h  i  hai  hiế   h ế  T T:             
 

 ăn c  Kết luận số 599/  -K    n    06/6/2018,  ục tr ởn   ục t uế 

tỉn  Nin    uận r  Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 xử l  vi p ạm về 

t uế đối v i   n  t   N    L v i c i tiết n i  un  n    ết luận t  n  tr      

sung) nêu trên. 

N    19/6/2018, Công ty TNHH TL  ửi đơn   iếu nại đến  ục t uế tỉn  

Nin    uận   iếu nại Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018  

N    09/7/2018,  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận   n   n  Qu ết 

địn  số 754/QĐ-CT     i c  i i    ế   hiế    i của C       T HH Tâ   ộc 

           n i  un     n  c n  n ận   iếu nại củ  c n  t ,  iữ n u ên Qu ết 

địn  số 598/QĐ-CT.  
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Công ty TNHH TL n ận t ấ  Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 

củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận đã ản    ởn  đến l i íc    p p  p 

củ  c n  t   Đ n  t  i Qu ết địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018 củ   ục 

tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận  iải qu ết   iếu nại    n  căn c  v o c c qu  

địn  p  p luật  i n   n  để  iải qu ết t    đ n  c o c n  t  nên c n  t     n  

đ n  t uận n i  un  củ  c c qu ết địn  n    

Công ty TNHH TL x c địn   o n  t u  oạt đ n  n ận t ầu t i c n  c n  

tr n  n   ở xã   i  7- 10  p  ụn  t uế suất      t eo m c 5  l  đ n  t eo 

qu  địn  p  p luật  i n   n : 

 ự  n n   ở xã   i  7- 10 p í    c đ  n  16/4, t  n  p ố    n   n  – 

   p    m,  o  run  t m quản l  n   v  c un  c  l m c ủ đầu t    ự  n đ  c 

  N  tỉn  Nin  t uận p ê  u  t tại Qu ết địn  số 2149/QĐ-  N  n    

24/10/2013    ủ đầu t  đã t ực  i n đ n  c c tr n  tự, t ủ tục về x    ựn    

N    06/8/2014,   N  tỉn  Nin  t uận đã p ê  u  t  ế  oạc  lự  c  n 

n   t ầu tại Qu ết địn  số 1561/QĐ-  N  v i t uế      c i p í x    ựn  l  

5%  S u đ ,   n  t   N    L tr n  t ầu t i c n   ự  n n   ở xã   i  7- 10  

  p đ n  t i c n  x    ựn   iữ  c ủ đầu t  v  n   t ầu     ết v i t uế suất 

     c i p í x    ựn  l  5    

K  i ni m n   ở xã   i đ  c  iải t íc  t  n ữ tại   oản 7 Điều 3  uật 

n   ở năm 2014: 

7. Nhà   xã hội     h    c     h      của  h    ớc ch  các   i       

   c h     ch  h  ách h          h     he         h của           

K oản 1 Điều 3 N  ị địn  số 92/2013/NĐ-   n    13/8/2013 củ    ín  

p ủ qu  địn :  

 h       hội        h   i  h            h    d   h    ớc h ặc    ch c  

cá  hâ   h ộc các  h  h  h    i h  ế         â  d        á      các  iê  ch  

    h         iá bá   h       iá ch   h ê      iá ch   h ê   a       i        

 i    i      c   a     c  h ê     c  h ê   a  h       hội  he         h của 

 há           h     

Điểm     oản 2 Điều 6 N  ị địn  số 209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 

củ    ín  p ủ qu  địn  t uế suất t uế      đối v i n   ở xã   i l  5 :  

2. M c thuế su t 5% áp d      i với hàng hóa, d ch v        nh 

t i Kho      i u 8 Lu t thuế giá tr   ia      và Kho      i u 1 Lu t s a   i, 

b  sung một s   i u của Lu t thuế giá tr   ia       Một s     ờng h p áp d ng 

m c thuế su         c       nh c  thể  h   a : 

… 

g) Nhà   xã hội       nh t i  iểm q Kho      i u 8 Lu t thuế giá tr  gia 

     và Kho      i u 1 Lu t s a   i, b  sung một s   i u của Lu t thuế giá tr  

 ia      là nhà   d   h    ớc hoặc t  ch c, cá nhân thuộc các thành ph n kinh 

tế         â  d        á   ng các tiêu chí v  nhà  , v  giá bán nhà, v  giá cho 

thuê, v  giá cho thuê mua, v    i         i u ki      c   a     c thuê,    c 

thuê mua nhà   xã hội  he        nh của pháp lu t v  nhà  . 

Vậ , n   ở xã   i c  t uế suất t uế      l  5  v   oạt đ n  đầu r  củ  

n   ở xã   i l    n, c o t uê, c o t uê mu  p ải p     p v i qu  địn  p  p luật 
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về  i    n,  i  t uê, đối t  n  đ  c mu , đối t  n  đ  c t uê, điều  i n đ  c 

mu , điều  i n đ  c t uê  

  n  tr n  n   ở xã   i  7- 10, đối c iếu qu  địn  p  p luật  i n   n  

l  p     p tiêu c í n   ở xã   i:  ụ t ể:   c     i  đ n , c  n  n mu , t uê, 

t uê mu  n   ở xã   i  7- 10 p ải n p    sơ đăn      Sở X    ựn  tỉn  Nin  

  uận t ẩm địn     sơ, mở   i đ n  xét  u  t, đ n   i  c  đủ điều  i n t eo 

qu  địn  tại Điều 12, 13    n  t  số 08/2014/  - X  n    23/5/2014 củ     

X    ựn  v  p     p Qu ết địn  số 33/2015/QĐ-  N  n    16/6/2015 củ  

  N  tỉn  Nin    uận  Sở X    ựn  tr n    N  tỉn  t  n  qu    n  s c  

xét  u  t đối t  n  đủ điều  i n,   i đ  c c     i  đ n , c  n  n m i t ực  i n 

mu , t uê, t uê mu  n   ở xã   i  7-D10. 

  eo Điều 3  uật t uế      qu  địn :  

 i        i       ch    h ế 

H    h a  d ch       d    ch             i h d a h     iê  dù      i   

 a       i       ch    h ế  iá      ia         ừ các   i              h   i  i   

  của           

   đ , n   ở xã   i  7- 10 l    n      c ịu t ế suất t uế      l  5   

Đ n  t  i, căn c  Điều 11    n  t  số 219/2013/  -    n    31/12/2013 củ  

     i c ín : 

Các m c thuế su t thuế GTGT nêu t i  i        i u 11    c áp d ng 

th ng nh t cho từng lo i hàng hóa, d ch v    các khâu nh p khẩu, s n xu t, gia 

c    ha   i h d a h  h ơ     i. 

 oạt đ n  n ận t ầu t i c n  c n  tr n  n   ở xã   i  7- 10 củ    n  

t   N     n   c v i chủ đầu t   ự  n N   ở xã   i  7- 10 c ín  l   oạt 

đ n   i  c n    n      t eo  uật    ơn  mại  

Đối c iếu c c qu  địn  p  p luật về t uế      t    oạt đ n  n ận t ầu 

t i c n    n  tr n  n   ở xã   i  7- 10 củ    n  t   N     n   c tại  ự  n 

n   ở xã   i  7- 10 p ải c  t uế suất t uế      l  5 ,  o m t   n  n   ở xã 

  i c  t uế suất t uế      l  5   

 u  n iên, vi c  i n  iải c c qu  địn  p  p luật củ   ục t uế tỉn  Nin  

  uận đối v i  oạt đ n  n ận t ầu t i c n  c n  tr n  n   ở xã   i  7- 10 của 

Công ty TNHH TL c     c  i t v  x  lạ v i qu  địn  về t uế        ụ t ể, 

 ục t uế tỉn  Nin    uận c o r n : ch  h     ộ   bá   ch   h ê  ch   h ê   a 

 h       hội  ới c   h ế       h ế  T T          h     ộ    h    h    hi 

c     h       hội của C       T HH Tâ   ộc    h     ộ    â  d     h i c  

 h ế       T T      

Đ   l  sự  i n  iải p  p luật về t uế         n  đ n  v   uật t uế 

     qu  địn  đối t  n  c ịu t uế      l    n     ,  ịc  vụ  Điều 3  uật 

t uế        V i sự  i n  iải n   trên củ   ục t uế tỉn  Nin    uận n i lên 

r n : Đối t  n  c ịu t uế      l   oạt đ n   in   o n , điều n   l  s i qu  

địn  củ   uật t uế       

N   vậ ,   n  t   N    L đã l m đ n  t eo qu  địn  củ  p  p luật về 

t uế      đối v i  oạt đ n  n ận t ầu t i c n  c n  tr n  n   ở xã   i  7- 10 

v i t uế suất 5  n  n  cơ qu n t uế x c địn  t uế suất 10  l     n  đ n   
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   đ ,  ục t uế tỉn  Nin    uận đã c  Kết luận t  n  tr  t uế số 

599/  -K    n    06/6/2018, v   ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận r  

Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 xử p ạt v  tru  t u t uế      đối 

v i c n  t ,     ản    ởn  qu ền l i   p p  p củ  c n  t    

   c c n i dung trên, Công ty TNHH TL  iữ n u ên c c  êu cầu   ởi 

 i n n   đã tr n       

 

  h     ƣời  ị  iệ  – C   trƣở   C   thu  tỉ h Ni h Thuậ  tr  h      

 Điểm     oản 2 Điều 6 N  ị địn  số 209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 

củ    ín  p ủ qu  địn  c i tiết v     n    n t i   n  m t số điều củ   uật 

t uế      qu  địn : 

2. M c thuế su t 5% áp d      i với hàng hóa, d ch v        nh 

t i kho      i u 8 Lu t thuế giá tr   ia      và kho      i u 1 Lu t s a   i, b  

sung một s   i u của Lu t thuế giá tr   ia       Một s     ờng h p áp d ng m c 

thuế su         c       nh c  thể  h   a : 

… 

g) Nhà   xã hội       nh t i  iểm q kho      i u 8 Lu t thuế giá tr  gia 

     và kho      i u 1 Lu t s a   i, b  sung một s   i u của Lu t thuế giá tr  

 ia      là nhà   d   h    ớc hoặc t  ch c, cá nhân thuộc các thành ph n kinh 

tế         â  d        á   ng các tiêu chí v  nhà  , v  giá bán nhà, v  giá cho 

thuê, v  giá cho thuê mua, v    i         i u ki      c   a     c  h ê     c 

thuê mua nhà   xã hội  he        nh của pháp lu t v  nhà  . 

K oản 16 Điều 10    n  t  số 219/2013/  -    n    31/12/2013 củ  

     i c ín  qu  địn : 

 i u 10. Thuế su t 5% 

16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà   xã hội  he        nh của Lu t nhà 

 . Nhà   xã hội là nhà   d   h    ớc hoặc t  ch c, cá nhân thuộc các thành 

ph n kinh tế         â  d ng     á   ng các tiêu chí v  nhà  , v  giá bán nhà, 

v  giá cho thuê, v  giá cho thuê mua, v    i         i u ki      c   a     c 

 h ê     c thuê mua nhà   xã hội  he        nh của pháp lu t v  nhà  . 

Điều 11    n  t  số 219/2013/  -    n    31/12/2013 qu  địn : 

 i       Th ế          

Th ế          á  d      i  ới h    h a  d ch     h       c        h 

  i  i       i         i      Th            
 

  a   iể  của    ời b   i  : 

Công ty TNHH TL c o r n  vi c c n  t  n ận t ầu x    ựn   ự  n c n  

tr n  n   ở xã   i  7- 10  o  run  t m quản l  n   v  c un  c  l m c ủ  ự  n 

t u c đối t  n   p  ụn  t uế suất t uế      l  5  t eo qu  địn  tại điểm   

  oản 2 Điều 6 N  ị địn  số 209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 củ    ín  p ủ 

v     n  t  số 219/2013/  -    n    31/12/2013 củ       i c ín  V i qu n 

điểm n  , c n  t  đã n ầm l n  iữ  x   n   ở xã   i để   n trực tiếp c o đối 

t  n  mu  n   ở xã   i t eo qu  địn  củ  p  p luật về n   ở v  x   n   ở xã 

  i để   n c o c c t  c  c v  c  n  n   n lại c o đối t  n  mu  n   ở xã   i 

t eo qu  địn  củ  p  p luật về n   ở   r  n    p Công ty TNHH TL l  x   n   
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ở xã   i để   n c o  run  t m quản l  n   v  c un  c    n lại c o c c đối 

t  n  mu  n   ở xã   i t eo qu  địn  củ  p  p luật về n   ở   r  n    p Công 

ty TNHH TL n ận t ầu c n  tr n  x   n   ở xã   i củ   run  t m quản l  n   

v  c un  c  l   oạt đ n  x    ựn   p t uế suất t uế      l  10   

 ăn c   uật t uế     , N  ị địn  củ    ín  p ủ,    n  t     n    n 

củ     t i c ín  v    n  văn trả l i số 1263/   - S n    11/4/2018 củ    n  

 ục t uế, qu n điểm củ   ục t uế tỉn  Nin    uận:  r  n    p Công ty TNHH 

TL x   n   ở xã   i để   n c o  run  t m quản l  n   v  c un  c   p  ụn  

t uế suất tại Điều 11    n  t  số 219/2013/  -    n    31/12/2013 v  N  ị 

địn  số 209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 củ    ín  p ủ qu  địn :  

Th ế          á  d      i  ới h    h a  d ch     h       c        h 

  i  i       i         i      Th            

N   vậ ,   n  t   NHH TL   ởi  i n  êu cầu Tòa án giải quyết:  ủ  

Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin  

  uận     i c        i  h       h ế   a  ha h   a  i c ch   h  h  há        h ế 

v   ủ  Qu ết địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018 củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  

Nin    uận     i c  i i    ế   hiế    i của C       T HH Tâ   ộc            

l  tr i qu  địn  p  p luật  i n   n   

Đề n  ị      n   c đơn   ởi  i n củ    n  t   N    L. 

 

Ngư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Trung tâm quản lý nhà và 

chung cư Ninh Thuận trình bày: 

 ăn c  Luật xây dựn  năm 2003,  uật đấu thầu năm 2013, Trung tâm 

quản l  n   v  c un  c  Nin    uận đã lập thủ tục kế hoạch lựa ch n nhà thầu 

cho dự án trình UBND tỉnh Ninh Thuận phê duy t tại Quyết định số 1561/QĐ-

UBND ngày 06/8/2014 v i n i dung: T  ch c đấu thầu đ n  luật đấu thầu, 

tron  đ    i t ầu xây dựng thuế VAT 5%.  

 ơ sở pháp lý: Luật thuế      năm 2008;  uật thuế GTGT sử  đ i, b  

sun  năm 2013; N  ị địn  số 209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 củ    ín  

p ủ;    n  t  số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B  Tài chính; 

Trung tâm quản l  n   v  c un  c  l  đơn vị sự nghi p công lập đ  c 

UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh l  đối t  ng không phải kê khai n p thuế VAT. 

Theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 80% vốn  u  đ ng khách hàn  mu  căn    l  đối t  ng thu nhập 

thấp đảm bảo c c tiêu c í t eo qu  định tại Quyết định số 56/2011/QĐ ngày 

18/10/2011 của UBND tỉnh và Luật nhà ở, Luật xây dựn … l  đối t  ng n p 

thuế giá trị  i  tăn  n  n  c c   i t ầu xây dựn  c c đơn vị xây dựng trúng thầu 

thực hi n xây dựng thanh toán khối l  ng chịu trách nhi m về thuế VAT 5% 

t eo qu  định.  

 r  n    p của Công ty TNHH TL nhận thầu thi công xây dựn  c n  

tr n  n   ở xã   i D7-D10 do Trung tâm quản l  n   v  c un  c  Nin    uận 

làm chủ đầu t  t    oạt đ ng xây dựng của công ty thu c di n áp dụng m c thuế 

suất thuế GTGT 5%. 
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Trung tâm quản l  n   v  c un  c  thống nhất v i qu n điểm và phần 

trình bày của Công ty TNHH TL. Trung tâm quản l  n   v  c un  c  đề nghị 

Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi ki n của Công ty TNHH TL, hủy các quyết định 

của Cục tr ởng Cục thuế tỉnh Ninh Thuận. 

 

     n đã t  c  c p iên đối t oại n  n  c c đ ơn  sự    n  đối t oại 

đ  c v i n  u về vi c  iải qu ết vụ  n  Nay,      n mở p iên t   xét xử c n  

   i để   i đ n  xét xử xem xét, qu ết địn   
 

 Ý kiến của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa: 

Về vi c tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, H i thẩm n  n   n,     

ký Tòa án v  c c đ ơn  sự trong vụ  n đã t ực hi n đ n  c c qu  định của Luật 

Tố tụng hành chính. 

Về n i dung vụ án: Đề nghị H i đ ng xét xử căn c  điểm a   oản 2 Điều 

193 Luật Tố tụn    n  c ín  năm 2015, tu ên xử   c  êu cầu   ởi  i n củ  

Công ty TNHH TL. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  sơ vụ  n đ  c thẩm 

tra tại p iên t     ăn c  v o l i tr n     ,    iến tr n  luận củ  đ ơn  sự, n   i 

 ảo v  qu ền v  l i íc    p p  p c o đ ơn  sự, Kiểm s t viên,   i đ ng xét xử 

sơ t ẩm xét thấy: 

[1]  ăn c    oản 1, 2 Điều 3, khoản 1 Điều 30,   oản 4 Điều 32, khoản 1 

Điều 115, điểm     oản 2 Điều 116  uật tố tụn    n  c ín  năm 2015,   i 

đ n  xét xử sơ t ẩm x c định: 

Công ty TNHH TL khởi ki n: Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 

v  Qu ết địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018, củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  

Nin    uận là đối t  n    ởi  i n vụ  n   n  c ín , c n tron  t  i  i u   ởi 

 i n v  n   i khởi ki n đ  c qu ền   ởi  i n  

  ẩm qu ền  iải qu ết vụ  n t u c      n n  n   n tỉn  Nin    uận  Vụ 

 n t u c tr  ng h p“Khiế   i      ế     h     h    i  h       h ế     ế     h 

 i i    ế   hiế    i          h   c  h ế . 

  ăn c  khoản 9 Điều 3 Luật tố tụn    n  c ín  năm 2015,   i đ ng xét xử 

sơ t ẩm x c địn  n   i bị ki n là  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận  
 

Xét các yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH TL: 

[2] V  hình th c của    ế     h          -CT                      ế  

   h          -CT               :  

N    26/9/2018,  ục tr ởn  Cục thuế tỉnh Ninh Thuận c  Qu ết địn  số 

916/QĐ-CT thanh tra t uế tại   n  t   N    L t  n    02/10 – 26/10/2017, 

kỳ thanh tra thuế năm 2015 v  năm 2016. 

N    17/11/2017, Đo n t  n  tr  t uế Cục thuế tỉnh Ninh Thuận lập biên 

bản thanh tra thuế và ngày 05/6/2018 lập phụ lục biên bản thanh tra thuế. 
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N    22/11/2017,  ục tr ởn   ục thuế tỉnh Ninh Thuận có Kết luận số 

3957/CT-KLTTr kết luận thanh thuế tại Công ty TNHH TL. 

N    06/6/2018,  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận có Kết luận t  n  

tra t uế     sun   số 599/  -KLTTr. 

N    06/6/2018,  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận   n   n  Qu ết 

địn  số 598/QĐ-CT v  vi c        i  h       h ế qua thanh tra vi c ch p hành 

pháp lu t thuế. 

K  n  đ ng ý v i Qu ết địn  số 598/QĐ-  , n    12/6/2018,   n  t  

 N     n   c c  đơn   iếu nại đến  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận  

 N    09/7/2018,  ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận   n   n  Qu ết 

địn  số 754/QĐ-CT v  vi c gi i quyết khiếu n i của C       T HH Tâ   ộc 

(l     u). 

  ăn c  Điều 4, khoản 4 Điều 44, Điều 57, Điều 58, Điều 66, Điều 67 Luật 

xử lý vi phạm hành chín  năm 2012; Điều 7 khoản 1 Điều 20 Luật khiếu nại 

năm 2011; khoản 4 Điều 14 Mục 3 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính phủ, Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 v  Qu ết 

địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018, củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận 

đ  c   n   n       thẩm qu     tr  h tự  thủ t     
 

 [3]     ội d    của    ế     h          -CT               : 

 Điều 1 Qu ết địn  số 598/QĐ-CT c  n i  un  c ín  n   s u:  

 X  ph t vi ph m hành chính v  thuế   i với Công ty TNHH TL. 

    h   c ho    ộng: xây d ng nhà các lo i; xây d ng công trình công 

ích; xây d ng công trình kỹ thu t dân d     hác … 

 Thời kỳ  ha h   a:                   

 Với hình th c x  ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu  áp d     h   a : 

1. Hình th c x  ph t: Phạt tiền với mức phạt:  30 4 9 788đ;         : 

 a, Ph t hành vi kê khai sai dẫ   ến thiếu s  ti n thuế ph i nộp (tiểu m c 

4254) s  ti  :              

2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : 

a, Truy thu thuế với số tiền: 65   48 938đ,         : 

- Thuế GTGT (Tiểu m c      :              

b, S  ti n ch m nộp ti n thuế:                     : 

- Ti n ch m nộp ti n thuế GTGT (Tiểu m c      :            

       h c hi n hành vi khai sai dẫ   ến thiếu s  ti n thuế GTGT ph i nộp 

                  he        nh t i  iểm a kho      i u 10 Ngh    nh s  

           -CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ       nh v  x  lý vi ph m 

pháp lu t v  thuế và c ỡng chế thi hành quyế    nh hành chính thuế; kho n 1 

 i u 3 Ngh    nh s              -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ       nh 

chi tiế     h ớng dẫn thi hành một s   i u của Lu t s a   i, b  sung một s   i u 

của Lu t thuế giá tr   ia          t thuế tiêu th   ặc bi t và Lu t qu n lý thuế. 
 

H i đ ng xét xử xét thấy: 

 ự  n c n  tr n  n   ở xã   i  7-D10 t a lạc tại p í    c đ  n  16/4, 

p   ng M  Bình, t  n  p ố    n   n  –    p    m, tỉnh Ninh Thuận,  o 
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 run  t m quản l  n   v  c un  c  – Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận l m c ủ đầu 

t   Công ty TNHH TL tr n  t ầu t i c n  m t phần của  ự  n. 

Theo khoản 3 Điều 1 Luật thuế GTGT sử  đ i, b  sun  năm 2013 c  b  

sun  điểm q vào khoản 2 Điều 8 Luật thuế      năm 2008 qu  định: 

“   M c thuế su t 5% áp d      i với hàng hóa, d ch v   a   â : 

    á   ch   h ê  ch   h ê   a  h       hội  he         h của       h      

Khoản 3 Điều 8 Luật thuế      năm 2008 qu  định: 

3. M c thuế su t 10% áp d      i với hàng hoá, d ch v   h          nh 

t i kho n 1 và kho      i u này. 

Tại điểm     oản 2 Điều 6 N  ị địn  số 209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 

củ    ín  p ủ qu  địn : 

2. M c thuế su t 5% áp d      i với hàng hóa, d ch v        nh 

t i Kho      i u 8 Lu t thuế giá tr   ia      và Kho      i u 1 Lu t s a   i, 

b  sung một s   i u của Lu t thuế giá tr   ia       Một s     ờng h p áp d ng 

m c thuế su         c       nh c  thể  h   a : 

… 

g) Nhà   xã hội       nh t i  iểm q Kho      i u 8 Lu t thuế giá tr  gia 

     và Kho      i u 1 Lu t s a   i, b  sung một s   i u của Lu t thuế giá tr  

 ia      là nhà   d   h    ớc hoặc t  ch c, cá nhân thuộc các thành ph n kinh 

tế         â  d        á   ng các tiêu chí v  nhà  , v  giá bán nhà, v  giá cho 

thuê, v  giá cho thuê mua, v    i         i u ki      c   a     c  h ê     c 

thuê mua nhà   xã hội  he        nh của pháp lu t v  nhà  . 

 Khoản 16 Điều 10    n  t  số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của 

B    i c ín     ng d n áp dụng: 

 Điều 10. Thuế suất 5% 

 … 

 16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà   xã hội  he        nh của Lu t nhà 

 . Nhà   xã hội là nhà   d   h    ớc hoặc t  ch c, cá nhân thuộc các thành 

ph n kinh tế         â  d        á   ng các tiêu chí v  nhà  , v  giá bán nhà, 

v  giá cho thuê, v  giá cho thuê mua, v    i         i u ki      c   a     c 

 h ê     c thuê mua nhà   xã hội  he        nh của pháp lu t v  nhà  . 

 Điều 11. Thuế suất 10% 
Th ế          á  d      i  ới h    h a  d ch     h       c        h 

  i  i       i         i      Th            

Các   c  h ế       h ế  T T  ê    i  i        i         c á  d    

 h     h   ch   ừ      i h    h a  d ch      các  hâ   h    hẩ              ia 

c    ha   i h d a h  h ơ     i  
 

 ăn c  c c qu  địn  trên, xét t ấ : 

-   c t uế suất 5   p  ụn  đối v i tr  n    p bán, cho thuê, cho thuê 

mu  n   ở xã   i  o N   n  c  o c t  c  c, c  n  n t u c c c t  n  p ần  in  

tế đầu t  x    ựn  v  đ p  n  c c tiêu c í về n   ở, về  i    n n  , về  i  c o 

t uê, về  i  c o t uê mu , về đối t  n , điều  i n đ  c mu , đ  c t uê, đ  c 

t uê mu  n   ở xã   i t eo qu  địn  củ  p  p luật về n   ở; 
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-   c t uế suất 10   p  ụn  đối v i  oạt đ n  x    ựn  c n  tr n   

 r  n    p Công ty TNHH TL n ận t ầu t i c n  xây  ựn  c n  tr n  

n   ở xã   i D7-D10  o  run  t m quản l  n   v  c un  c  Nin    uận l m c ủ 

đầu t  t   hoạt  ộ   xâ  dự    ủ  Công ty TNHH TL thuộ  diệ  áp d    

mứ  thu  suất thu  GTGT 10%  K i  run  t m quản l  n   v  c un  c  Nin  

  uận   n n   ở xã   i  n   đ p  n  c c tiêu c í về n   ở, về  i    n  c o c c 

đối t  n  đ p  n  qu  địn  về điều  i n đ  c mu  n   ở xã   i t eo qu  địn  

củ  p  p luật về n   ở t    h  ở xã hội  á  r  thuộ  diệ  áp d    thu  suất 

thu  GTGT 5%  

N    06/5/2019,   n  cục t uế -      i c ín  c  Văn  ản số 1783/   -

 S  ửi      n n  n   n tỉn  Nin    uận cũn    ẳn  địn    n  t   N    L 

n ận t ầu t i c n  x    ựn  c n  tr n  n   ở xã   i t u c  i n  p  ụn  m c 

t uế suất t uế      10 ;   i  run  t m quản l  n   v  c un  c  Nin    uận 

  n n   ở xã   i t   t u c  i n  p  ụn  t uế suất t uế      5   

 N   vậy, Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận về vi c xử l  vi p ạm của Công ty TNHH TL vì thiếu số 

tiền thuế GTGT phải n p năm 2015 v  2016 t eo qu  định tại điểm a khoản 1 

Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 và khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 100/82016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, của Chính phủ, là phù h p 

pháp luật. 
 

 [4]     ội d    của    ế     h          -CT               : 

 Qu ết địn  số 754/QĐ-CT c  n i  un :  

  i      Không công nh n nội d     ơ   hiếu n i của Công ty TNHH TL; 

lý do: Công ty TNHH TL     ơ     nh n th u thi công công trình nhà   xã hội 

với Ban qu       h     ch    c    nh Ninh Thu n, thì ho    ộng thi công công 

trình này thuộc   i    ng áp d ng thuế su t thuế GTGT 10%. 

  i u 2. Yêu c u Công ty TNHH TL th c hi        các  ội d       ế  

   h          -CT                của C c        C c  h ế    h  i h Th    

    i c        i  h       h ế   a  ha h   a  i c ch   h  h  há        h ế  

Xét t ấ , Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận đ n  p  p luật n   đã nêu trên   o đ , Qu ết địn  số 

754/QĐ-   n    09/7/2018 củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin    uận  iải 

qu ết    n  c n  n ận khiếu nại của Công ty TNHH TL và yêu cầu công ty 

thực hi n đ n  c c n i dung tại Qu ết địn  số 598/QĐ-CT, l   ó      ứ pháp 

 uật  
 

 [5]    c c n i  un  trên, yêu cầu   ởi  i n củ  Công ty TNHH TL và 

củ  n   i có quyền l i, n  ĩ  vụ liên quan – Trung tâm quản lý n   v  c un  c  

Ninh Thuận về vi c  ủ  Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 v  hủy 

Qu ết địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018, củ   ục tr ởn   ục t uế tỉn  Nin  

  uận     hô    ó  ơ sở  hấp  hậ   

  i đ n  xét xử c ấp n ận đề n  ị củ  đại  i n Vi n  iểm s t nhân dân 

tỉn  Nin    uận tại p iên t    
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  i đ n  xét xử c ấp n ận đề n  ị củ  p í  n   i  ị  i n, n   i  ảo v  

qu ền v  l i íc    p p  p c o n   i  ị  i n. 

 o  êu cầu   ởi  i n không đ  c c ấp n ận, Công ty TNHH TL p ải 

c ịu  n p í   n  c ín  sơ t ẩm t eo qu  địn   

 

   các  ẽ   ê    
 

QUYẾT ĐỊNH  

 

C   c  vào: 

- Khoản 1 Điều 30,   oản 4 Điều 32, Điều 164, điểm a   oản 2 Điều 193, 

Điều 194, Điều 204, Điều 206, Điều 211, Điều 213  uật tố tụn    n  c ín  năm 

2015;  

- Khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị  i  tăn  năm 2008;  hoản 3 

Điều 1 Luật thuế giá trị  i  tăn  sử  đ i, b  sun  năm 2013; Điều 4, khoản 4 

Điều 44, Điều 57, Điều 58, Điều 66, Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012; Điều 7 khoản 1 Điều 20 Luật khiếu nại năm 2011;  

- Khoản 4 Điều 14 Mục 3 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 

của Chính phủ        h v  x  ph t vi ph m hành chính v  thuế    c ỡng chế thi 

hành quyế    nh hành chính v  thuế; điểm     oản 2 Điều 6 N  ị địn  số 

209/2013/NĐ-   n    18/12/2013 của Chính phủ       nh chi tiế     h ớng dẫn thi 

hành một s   i u Lu t thuế giá tr   ia     ; khoản 16 Điều 10, Điều 11    n  t  số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B  Tài chính h ớng dẫn thi hành Lu t thuế 

giá tr  gia           h     h               -C                  của Ch  h  hủ;  

- N  ị qu ết số 326/2016/   VQ 14 n    30/12/2016 của Ủy ban 

t   ng vụ Quốc h i qu  định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. 
 

Tuyên xử:  

1.   c  êu cầu   ởi  i n củ    n  t  tr c  n i m  ữu  ạn TL về vi c: 

-  ủ  Qu ết địn  số 598/QĐ-   n    06/6/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận     i c        i  h       h ế   a  ha h   a  i c ch   h  h 

 há        h ế  

-  ủ  Qu ết địn  số 754/QĐ-   n    09/7/2018 củ   ục tr ởn   ục 

t uế tỉn  Nin    uận     i c  i i    ế   hiế    i của C       trách nhi m hữu 

h n Tâ   ộc            
 

2. Về án phí: 

Công t  tr c  n i m  ữu  ạn  L p ải c ịu 300 000 đ ng (Ba trăm n  n 

đ ng)  n p í   n  c ín  sơ t ẩm n  n  đ  c   ấu tr  300 000 đ ng (Ba trăm 

n  n đ n   tiền tạm  n   n p í do ông Phạm Ng c Tâm n p thay theo Biên l i 

t u tiền số 0017238 n    28/8/2018 củ   ục Thi   n   n   n sự tỉn  Nin  

  uận  

Công ty tr c  n i m  ữu  ạn  L đã n p đủ  n p í   n  c ín  sơ t ẩm.  
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Án xử sơ t ẩm c n     i, c c đ ơn  sự  o c n   i đại  i n   p p  p củ  

đ ơn  sự c  m t tại p iên t   c  qu ền    n  c o tron  t  i  ạn 15     i lăm  

n     ể t  n    tu ên  n; c c đ ơn  sự  o c n   i đại  i n   p p  p củ  

đ ơn  sự    n  c  m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong th i hạn 15 

(   i lăm  n     ể t  ngày bản  n đ  c giao ho c đ  c niêm yết  Vi n  iểm 

s t n  n   n tỉn  Nin    uận c  qu ền    n  n  ị tron  t  i  ạn 15     i 

lăm  n   , Vi n  iểm s t n  n   n cấp c o tại thành phố H  Chí Minh c  qu ền 

   n  n  ị tron  t  i  ạn 30  Ba m ơi  n   ,  ể t  n    tu ên  n   

N    tu ên  n 05/9/2019./. 

 
Nơi nhận:   
- VKSN  tỉn  Nin    uận; 

-  AN  cấp c o tp       í  in ; 

-  ục   A S tỉn  Nin    uận; 

- Phòng KTNV – THA; 

-      n  c ín  –    p  p; 

-   c đ ơn  sự; N   i  ảo v ; 

-   u    sơ vụ  n,  n văn  

    TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

                     N u    V   Đƣ     

  

 


